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Model No.CL114FD CORDLESS CLEANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

C20 268208-4 Ghim 3 4

001 140W12-0 Bộ bỏ ngoài máy thổi 1

C10 458927-2 Đệm dầu 1

002 166119-6 Túi chứa bụi 1

003 143677-9 Giá giữ van hoàn chỉnh 1

004 454080-2 Nắp giữ ống nước 1

005 324885-3 Móc xích 1

006 632R12-9 Pin 1

007 144096-2 Bộ miếng che công tắc 1

008 450522-4 Ống kính 1

009 458943-4 Tấm chặn 1

010 232484-6 Lò xo xoắn 4 1

011 183R32-1 Bộ vỏ ngoài 1

C10 423444-1 Tấm bọt biển 52-76 2

011 INC. 27

012 140K40-3 Vỏ thấu kính hoàn chỉnh 1

013 620985-0 Bo mạch 1 *

013-1 620H15-5 Bo mạch < 1

014 458932-9 Khớp nối nắp trước 1

015 268271-7 Ghim 3 1

016 233580-3 Lò xo xoắn 4 1

017 232264-0 Lò xo lá 1

018 424367-6 Cao su 1

019 256590-3 Chốt đầu 3 1

020 458933-7 Nút B 1

021 268271-7 Ghim 3 1

022 233344-5 Lò xo nến 4 1

023 127090-9 Cụm động cơ 1

024 459035-2 Ổ chứa gió 1

025 422421-0 Vòng cao su 1

026 424804-0 Tấm bọt biển 76-110 1

027 183R32-1 Bộ vỏ ngoài 1

C10 423444-1 Tấm bọt biển 52-76 2

027 INC. 11

028 458939-5 Nút A 1

029 232485-4 Lò xo nến 5 1

030 136033-0 INLET ASSY 1

C10 424094-5 Đệm mõng 1

030 INC. 28,29

031 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

032 857R57-8 Bảng tên CL114FD 1

A01 198755-0 Bộ cụm vòi phun 1 *

C10 451410-8 Con lăn 4 *

A02 451243-1 Vòi phun góc 1 *

A02-1 413859-0 Vòi phun dạng khuôn O 1

A03 451244-9 Ống 1

A04 451245-7 Giá đỡ vòi phun dạng khuôn 1

C20 743108-4 Chổi quét 205 1 *



A01-1 198149-9 Bộ cụm vòi phun < 1

A02 194566-1 Bộ túi  bụi giấy 1 *

A02-1 198745-3 Bộ túi  bụi giấy O 1

A03 416041-0 Vòi phun góc 1 *

A03-1 413769-1 Vòi phun dạng khuôn O 1

A04 458940-0 Ống 1

A05 459036-0 Giá đỡ vòi phun 1

A06 ***DC1002 DC1002 BATTERY CHARGER 1

F04 191D71-3 Bộ phụ kiện ly tâm máy hút bụi (
khóa)

1

F05 191D76-3 Bộ ống thẳng 340 1

F06 191E30-3 Ống mềm có bộ khóa 1

F07 191496-7 Bộ ống mềm 1

F08 194565-3 Bộ túi  bụi giấy 1

F12 198537-0 Bộ chổi bụi dùng cho kệ hút bụi 1

F14 198552-4 Bộ bàn chải tròn 1

F16 198560-5 Bộ cụm ống lồng 1

F17 198744-5 Bộ túi  bụi giấy 1

F18 198745-3 Bộ túi  bụi giấy 1

F20 198747-9 Bộ túi bụi 1

F23 198919-6 Bộ vòi phun góc dài 1

F24 199038-1 Bộ vòi phun ở đế 1

F25 199439-3 Bộ đầu hút khe 415 1

F26 199971-7 Bộ giá đỡ 1

F88 191X06-4 Bộ cụm vòi phun 1

F92 1911L1-0 CLEANER STAND SET 1


